Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư, vật liệu, thuê máy thi công
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, vật liệu, thuê máy thi công
- Chủ đầu tư: Kho KV4/Cục Quân khí.

- Địa điểm thực hiện: phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây. Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa. 

- Hàng hóa chào thầu phải thích ứng về địa lý, môi trường.
- Nhà thầu phải có phương án về tác động của hàng hóa chào thầu đối với môi trường và biện pháp giải quyết.

- Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hóa nhập khẩu; phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 36 tháng. Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 06 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công tác bảo hành, bảo trì. 

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quân sự theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo bảng sau đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. 

Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.
	TT
	Tên vật tư hàng hoá
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Hòm gỗ thông  
	kích thước (120x44x24)cm

	2
	Hòm gỗ thông  
	kích thước (110x44x24)cm

	3
	Hòm gỗ thông  
	kích thước (83x47x27)cm

	4
	Hòm gỗ thông 
	kích thước (65x45x25)cm

	5
	Hòm gỗ thông  
	kích thước (47x31x15)cm

	6
	Hòm gỗ thông  
	kích thước (49x35x16)cm

	7
	Ống kẽm   
	Ø34 dày 1,4mm 

	8
	Ống kẽm  
	Ø27 dày 1,4mm 

	9
	Ống kẽm  
	Ø42 dày 1,4mm 

	10
	Mặt bích thép   
	bản mã 20x20 

	11
	Bạt tráng nhựa
	Bạt tráng nhựa

	12
	Tấm cao su  
	dày 4mm 

	13
	Dây dù  
	fi 6mm

	14
	Dây điện  
	2*4mm Trần Phú

	15
	Dây thép  
	fi4

	16
	Bộ bóng led 
	35w Rạng Đông

	17
	Aptomat  
	MCB Dom 11338

	18
	Bộ 3 ổ cắm đơn  
	Bộ 3 ổ cắm đơn 

	19
	Cọc  
	thép giằng khung L40*40 dài 0,5m

	20
	Búa đinh  
	0,3kg 

	21
	Que hàn  
	3,2 ly 

	22
	Đá cắt  
	D100

	23
	Đá cắt  
	D350

	24
	Bàn giáp xếp  
	D100

	25
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 23mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	26
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 37mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	27
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 57mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	28
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 76mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	29
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 85mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	30
	Bộ đồ gá kẹp bằng thép  
	ĐK lỗ 100mm, ĐK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	31
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép 
	khuyết 40mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	32
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép  
	khuyết bán nguyệt bán kính 50mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	33
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép  
	khuyết bán nguyệt bán kính 100mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	34
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép  
	khuyết bán nguyệt bán kính 120mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	35
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép  
	khuyết bán nguyệt bán kính 130mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	36
	Bộ đồ nửa bán nguyệt bằng thép  
	khuyết bán nguyệt bán kính 150mm, BK ngoài 200mm, dầy 40mm 

	37
	Trục ren ngoài bằng thép 
	có bước ren 4mm, ren dạng vuông, dài 400mm 

	38
	Lỗ ren trong bằng thép  
	có bước ren 4mm, ren dạng vuông, 100mm 

	39
	Bu lông đai ốc  
	M14

	40
	Vòng bi  
	 T

	41
	Bơm thuỷ lực
	áp lực 4 tấn

	42
	Pitston thuỷ lực
	áp lực 3 tấn

	43
	Dây tyo thuỷ lực  
	dài 50cm

	44
	Vô lăng bằng thép  
	D400mm, trên được gắn 10 tay nắm

	45
	Sơn chống gỉ
	tổng hợp

	46
	Sơn phủ màu ghi
	tổng hợp

	47
	Tấm gỗ  
	nhóm 4 KT (4,5*0,2*0,04)m; được làm nhẵn các bề mặt; không cong vênh, nứt, mối mọt, mục ải; ngân tẩm thuốc chống côn trùng

	48
	Tấm gỗ  
	nhóm 4 KT (3,5*0,2*0,040)m; được làm nhẵn các bề mặt; không cong vênh, nứt, mối mọt, mục ải; ngân tẩm thuốc chống côn trùng

	49
	Thanh gỗ  
	nhóm 4 KT(0,15*0,15*2)m; được làm nhẵn các bề mặt; không cong vênh, nứt, mối mọt, mục ải; ngân tẩm thuốc chống côn trùng

	50
	Trụ bê tông hình thang  
	KT(cao 0,3; rộng đầu 0,2; rộng đáy 0,35; dầy 0,2, lỗ hình trụ ở giữa 0,110)m

	51
	Đinh mũ  
	5cm

	52
	Đinh mũ  
	7cm

	53
	Đinh mũ  
	10cm

	54
	Búa đinh  
	0,3 kg

	55
	Máy mài góc  
	Bosch GWS 7-100 ET

	56
	Máy cưa đĩa  
	Makita HS7010

	57
	Thuê máy đào  
	một gầu, bánh xích dung tích gầu 0,8m3

	58
	Thuê máy đào  
	một gầu, bánh xích dung tích gầu 1,25m3

	59
	Thuê máy đầm đất  
	cầm tay- trọng lượng 70kg

	60
	Thuê máy lu bánh thép tự hành 
	trọng lượng tĩnh 8,5 - 9 tấn

	61
	Thuê máy ủi  
	công suất 110 CV

	62
	Thuê ô tô tự đổ  
	trọng tải 12 tấn

	63
	Thuê ô tô tự đổ 
	trọng tải 7 tấn

	64
	Thuê xáng cạp 
	dung tích gầu 1,25m3


1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải phân bổ chi phí các dịch vụ đi kèm: triển khai, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ… và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu vào giá chào thầu của hàng hóa. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng.
- Đối với thiết bị điện tử: Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn, an ninh của Bộ Quốc phòng, nhà thầu phải trình bầy phương án chi tiết để để đáp ứng yêu cầu này nếu chủ đầu tư có yêu cầu kiểm tra, phải có tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu này. 
- Nhà thầu trình bày giải pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai.

- Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với các bên liên quan, có phương án tổ chức mua sắm/sản xuất, vận chuyển, cung cấp, triển khai lắp đặt, hướng dẫn, bảo hành bảo trì hợp lý, khoa học, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho bên chủ đầu tư. Khi bàn giao thông báo cho chủ đầu tư trước 01 ngày làm việc.

- Căn cứ theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, trong quá trình đánh giá hồ sơ, tại bước đánh giá về kỹ thuật, để đảm bảo chọn lựa được nhà thầu có năng lực tốt nhất, hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực quốc phòng, hàng hóa đáp ứng yêu cầu sử dụng tại các đơn vị, địa điểm có yêu cầu cao về bảo mật, đặc biệt là các hàng hóa sản xuất theo mẫu, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau bán hàng đáp ứng yêu cầu. Bên mời thầu sẽ mời đơn vị có chức năng, năng lực kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng theo đúng quy định. Nếu nhà thầu không đáp ứng hoặc đáp ứng nhưng không đầy đủ yêu cầu này, HSDT của nhà thầu sẽ được đánh giá là KHÔNG ĐẠT.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

